
TT Vị trí

Số 

lượng 

được 

giao

Số lượng có 

mặt tại thời 

điểm 

01/8/2022

Thừa (+), 

thiếu (-)

Số lượng 

đang 

tuyển 

dụng đặc 

cách

Số phải 

TGBC

Số lượng 

đề nghị 

tuyển 

dụng

Ghi 

chú

1
Giáo viên 

mầm non
878 673 -205 0 63 142

878 673 -205 0 63 142

PHỤ LỤC SỐ 01

CƠ CẤU GIÁO VIÊN MẦM NON ĐỀ NGHỊ TUYỂN DỤNG

Cộng



TT Bộ môn

Số 

lượng 

được 

giao

Số lượng có 

mặt tại thời 

điểm 

01/8/2022

Thừa (+), 

thiếu (-)

Số lượng 

đang 

tuyển 

dụng đặc 

cách, tiếp 

nhận

Số phải 

TGBC

Số lượng 

đề nghị 

tuyển 

dụng

Ghi 

chú

1
Giáo viên văn 

hoá
634 527 -107 2 0 105

2
Giáo viên 

ngoại ngữ
57 54 -3 1 0 0

3
Giáo viên thể 

dục
57 55 -2 1 0 0

4
Giáo viên hát 

nhạc
51 53 2 0 0

5
Giáo viên mỹ 

thuật
51 48 -3 0 0

850 737 -113 4 0 105Cộng

PHỤ LỤC SỐ 02

CƠ CẤU GIÁO VIÊN BẬC TIỂU HỌC ĐỀ NGHỊ TUYỂN DỤNG



TT Bộ môn

Số 

lượng 

được 

giao

Số lượng 

có mặt tại 

thời điểm 

01/8/2022

Thừa 

(+), 

thiếu (-)

Số lượng 

đang tuyển 

dụng đặc 

cách

Số phải 

TGBC

Đề nghị 

tuyển 

dụng

Ghi 

chú

1 Giáo viên môn Văn 113 174 61 0 0

2 Giáo viên môn Sử 36 27 -9 0 0

3 Giáo viên môn Địa 36 31 -5 0 0

4
Giáo viên môn 

GDCD
18 6 -12 0 0

5 Giáo viên Ngoại ngữ 72 74 2 0 0

6
Giáo viên môn Âm 

nhạc
21 27 6 0 0

7
Giáo viên môn Mỹ 

thuật
21 22 1 0 0

8 Giáo viên môn Toán 113 126 13 0 0

9 Giáo viên môn Lý 36 20 -16 0 10

10 Giáo viên môn Hoá 21 23 2 0 0

11 Giáo viên môn Sinh 50 32 -18 0 10

12
Giáo viên môn Công 

nghệ
36 20 -16 0 0

13
Giáo viên môn Thể 

dục
50 36 -14 0 0

14
Giáo viên môn Tin 

học
50 21 -29 5 0 9

Tổng cộng 673 639 -34 5 0 29

PHỤ LỤC SỐ 03

CƠ CẤU GIÁO VIÊN BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ


